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UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG THCS VIỆT TIẾN 

 – TRUNG LẬP 
 

Số: ....../KH-TrH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Việt Tiến, ngày ..... tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH  
Triển khai thực hiện nghiên cứu đề xuất danh mục SGK lớp 9 và diều 

chỉnh bổ sung SGK lớp 6, 7, 8 mới năm học 2024-2025 

 

Căn cứ Thông tư  số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GD&ĐT 

về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong trường phổ thông; ( gọi 

Thông tư 27/2023); 

Căn cứ Công văn số 2156 /SGDĐT- GDTrH, ngày 15 tháng 8 năm 2023 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

2023-2024; 

Căn cứ Quyết định 545/ QĐ – UBND ngày 28/2/2024 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ 

sở giáo dục THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ( Quyết định 454/ 

QĐ- UBND) 

Căn cứ Công văn 617/SGD ĐT – GDTrH ngày 5/03/2024 về Hướng dẫn tổ 

chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục THCS năm học 2024-2025;  

Căn cứ Công văn số 186 /PGDĐT ngày 7 tháng 3 năm 2024 về Hướng dẫn 

tổ chức đề xuất lựa chọn SKG năm học 2024-2025; 

Trường THCS Việt Tiến -Trung Lập xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện nghiên cứu đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 9 năm học 2024-2025 như 

sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học, hoạt động giáo dục ( sau đay 

gọi chung là môn học) thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo phê duyệt đảm bảo phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của 

thành phố và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục THCS 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

2. Yêu cầu 
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Thực hiện đúng quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại thông 

tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GD&ĐT về quy định việc lựa 

chọn sách giáo khoa (SGK) trong trường phổ thông và văn bản hướng dẫn của 

ngành đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Mỗi môn học lớp 9 năm 

học 2024-2025 đề xuất lựa chọn 01 bộ sách giáo khoa đáp ứng Tiêu chí lựa chọn 

SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành 

kèm theo Quyết định 545/ QĐ – UBND ngày 28/2/2024 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng và phù hợp điều kiện dạy học của nhà trường.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/3/2024 đến ngày 17/3/2024 

2. Đối tượng tham gia: Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và tất cả các giáo viên 

trong nhà trường. 

PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN/ NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG HỘI 

ĐỒNG LỰA CHỌN SGK 9, ĐIỀU CHỈNH SGK LỚP 6,7,8 NĂM HỌC 2024-2025 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ 

1 Phạm Tiến Ba Chủ tịch hội đồng Chỉ đạo chung 

2 Trần Thị Sơn Phó chủ tịch HĐ 
Chỉ đạo trực tiếp  và hoàn 

thiện hồ sơ 

3 Vũ Thị Bình Thư ký 
Hỗ trợ Phó chủ tịch hoàn 

thiện hồ sơ 

4 Nguyễn Tiến Đạt  Ủy viên  

1 Vũ Thanh Phương  Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách  

Ngữ Văn   

2 Dương Thị Hương Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Ga Ủy viên 

4 Tạ Thị Thu Hiền Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Hoa Ủy viên 

6 Vũ Thị Bình a Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Minh Thu Ủy viên 

1 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

Tiếng Anh 

2 Phạm Thị Dung Ủy viên 

3 Phạm Thị Bích Lành Ủy viên 

4 Phạm Văn Tỏ Ủy viên 

5 Trần Thị Kiều Trang Ủy viên 

1 Dương Thị Ngọc Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

Toán 

2 Phạm Thị Xuyến  

3 Trương Thị Lương Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Mát Ủy viên 
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5 Vũ Thị Chinh Ủy viên 

6 Tô Thị Ánh Quỳnh Ủy viên 

7 Lưu Thị Hà Ủy viên 

1 Đoàn Văn Nhượng Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

KHTN 

 Phạm Văn Định Ủy viên 

2 Trần Thị Thanh Hồng Ủy viên 

3 Phạm Thị Anh Minh Ủy viên 

4 Dương Thị Ngọc Ủy viên 

5 Trịnh Quang Phong Ủy viên 

1 Vũ Thị Bình b Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

Lịch sử -Địa Lý 

2 Nguyễn T Thu Trang Ủy viên 

3 Lê Thị Diệp Ủy viên 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Ủy viên 

5 Nguyễn Tuấn Thành Ủy viên 

1 Phạm Thị Nhã Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

Nghệ thuật 

2 Vũ Thị Tuyết Anh Ủy viên 

3 Vũ Thị Hà Ủy viên 

4 Vũ Thị Bình b Ủy viên 

1 Phạm Thị Thanh Dịu Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

GDCD 

2 Dương Thị Hương Ủy viên 

3 Nguyễn Thị Ga Ủy viên 

4 Vũ Thị Bình a Ủy viên 

1 Phạm Thị  Anh Minh Nhóm trưởng 
Nghiên cứu và lựa chọn sách 

GDTC 
2 Nguyễn Văn Hiệu Ủy viên 

3 Nguyễn Tiến Đạt Ủy viên 

1 Nguyễn Lan Hương Anh Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách 

Tin học 

2 Đỗ Thu Hoài Ủy viên 

3 Nguyễn Đức Sơn Ủy viên 

1 Phạm Văn Hướng Nhóm trưởng 

Nguyên cứu và lựa chọn 

sách giáo khoa Công nghệ 

2 Vũ Văn Hoàn  Ủy viên 

3 Nguyễn Đức Sơn Ủy viên 

1 Nguyễn Hải Yến Nhóm trưởng 

Nghiên cứu và lựa chọn sách  

giáo khoa môn HĐTN 

2 Trần Thị Thanh Hồng  

3 Phạm Thị Thanh Dịu Ủy viên 

4 Phạm Thị Nhã Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Mát Ủy viên  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Nghiên cứu tìm hiểu các văn bản và sách giáo khoa 
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a. Các văn bản liên quan:  

- Chương trình GDPT được ban hành theo Thông tư 32/2018/BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ GD&ĐT;  

- Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GD&ĐT về quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong trường phổ thông;  

- Danh mục sách giáo khoa lớp 9 trong cơ sở giáo dục phổ thông được phê duyệt 

của Bộ GD&ĐT;  

- Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/2/2024 của 

UBND thành phố Hải Phòng;  

b) Bản mẫu sách giáo khoa (bản giấy hoặc bản điện tử) gồm 40 đầu sách theo 

từng môn học đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt 

2. Hoàn thành bản nhận xét về tính phù hợp các bộ sách giáo khoa của từng 

môn học  

Sau khi nghiên cứu tìm hiều các văn bản liên quan và nội dung các bộ sách 

giáo khoa của từng môn học, mỗi giáo viên hoặc nhóm giáo viên (đã được phân 

công theo từng môn học) hoàn thành bản nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu 

sách giáo khoa theo từng môn học về quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, 

yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học bám sát 12 nội dung 

trong bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 9 trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố. Lưu ý các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn 

chứng cụ thể. (Có mẫu kèm theo). 

 3. Tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách:  

Tổ chuyên môn tổ chức họp thực hiện các nội dung theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho các nhóm được phân công tìm hiểu bộ sách trình bày nhận xét đánh 

giá về tính phù hợp từng bộ sách giáo khoa của mỗi môn học theo tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa (văn bản nhận xét đã chuẩn bị ở 3.2).  

Bước 2: Bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 bộ sách giáo khoa cho mỗi môn học         

Bước 3: Hoàn thành biên bản (có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự), lập 

danh mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn (có chữ ký của Tổ 

trưởng và tất cả thành viên tham dự) và nộp về Hiệu trưởng nhà trường 

4. Nhà trường đề xuất lựa chọn sách  

- Ban giám hiệu, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và đại diện Ban đại diện CMHS 

nhà trường thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách được Tổ 
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chuyên môn đề xuất. Trên cơ sở đó, lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học 

đồng thời hoàn thành biên bản có chữ ký của các thành phần tham dự. 

- Nhà trường lập danh mục sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 đề xuất lựa chọn (có chữ ký 

của Tổ trưởng chuyên môn) về Phòng GD&ĐT trước ngày 20/3/2024 

5. Quản lý lưu trữ hồ sơ 

 Nhà trường thực hiện lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn SGK lớp 6, 7 

,8,9 năm học 2024-2025, bao gồm các tài liệu dưới đây:  

- Kế hoạch tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 năm học 2024 - 

2025.  

- Bản nhận xét của giáo viên, nhóm giáo viên (đã phân công theo từng môn học) 

về các bản sách giáo khoa đã nghiên cứu. 

- Phiếu đề xuất lựa chọn SGK của giáo viên tại tổ chuyên môn và Phiếu đề xuất 

lựa chọn SGK của BGH, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện cha mẹ học sinh tại nhà 

trường (được niêm phong).  

- Biên bản làm việc, danh mục đề xuất lựa chọn SGK của Tổ chuyên môn;  

- Biên bản làm việc và danh mục đề xuất SGK của nhà trường.  

Nội dung công việc và thời gian hoàn thành nhiệm vụ 

STT Nội dung công Phân công thực hiện Thời gian 

1 Xây dựng kế hoạch và triển khai 

KH Tổ chức đề xuất lựa chọn SGK 

lớp 6,7,8,9 năm học 2024-2025 

đ/c Trần Sơn 6/3/2024 

2 Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản 

chỉ đạo và sách giáo khoa 

Giao viên ( phân theo 

nhóm) 

7/3/2024 

4 Hội thảo SKG Tiếng Anh GV Tiếng Anh 23/2/2023 

 Hội thảo SKG bộ Kết nối tri thức                        BGH, GV 26/02/2024 

5 Hội thảo SKG bộ Cách diều                         BGH, GV 28/2/2023 

6 Hoàn thành bản nhận xét về tính 

phù hợp các bộ sách giáo khoa theo 

12 tiêu chí lựa chọn SGK ( số 545/ 

QĐ – UBND ngày 28/2/2024 của 

UBND thành phố) 

Giao viên ( phân theo 

nhóm) 

14/3/2023 

7 Tổ chuyên môn họp đề xuất lựa 

chọn sách và tập hợp các biên bản 

Tổ trưởng, tổ phó 

điều hành 

16/3/2024 
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nhận xét, phiếu đề xuất lựa chọn 

được niêm phong, hoàn thiện biên 

bản, danh mục sách đề xuất lựa 

chọn ít nhất 1 bộ sách ( nếu đề xuất 

lựa chọn 2 bộ thì xếp theo thức tự 

cao đến thấp) 

5 Nhà trường tổ chức họp Ban giám 

hiệu, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên 

môn và đại diện Ban đại diện 

CMHS đề xuất lựa chọn 1 bộ sách 

giáo khoa lớp  9 và điều chỉnh bổ 

sung SGK lớp 6,7,8 năm học 2024-

2025 lập danh mục nộp về Phòng 

GD&ĐT 

Hiệu trưởng 21/3/2024 

6 Lưu trữ hồ sơ đề xuất lựa chọn SGK 

6,7,8,9 năm học 2024-2025. 

BGH 26/3/2024 

7 Thông báo công khai danh mục lựa 

chọn sách giáo khoa lớp 6,7,8,9 đến 

cha mẹ học sinh 

BGH 30/3/2024 

Trên đây là kế hoạch lựa chọn SGK lớp 9, điều chỉnh bổ sung SGK lớp 

6,7,8 năm học 2024-2025 của trường THCS Việt Tiến – Trung Lập. Ban giám 

hiệu nhà trường yếu cầu tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên nêu cao ý thức trách 

nhiệm và tinh thần phối hợp công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân 

công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo 

trực tiếp đồng chí Trần Thị Sơn -Phó Hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo); 

- TCM, GV (để thực hiện); 

- Đại diện CMHS; 

- Lưu: VT.                                                                                                 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Tiến Ba 
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